
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NGHI SƠN

Thời khoá biều học kỳ I năm học 2024 - 2025 (Thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày 06/09/2024 )
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Xưởng ĐL2 Xưởng ĐL1 X.TBĐ X. TĐH X. LĐĐ Xưởng 3 Xưởng 
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Xưởng ĐL2 Xưởng X.TBĐ X.Đ tử X. TĐH X.LĐ Đ X.ĐN Tin 1 Tin 3

1
Hàn Tig 

(4h) T. 

Thạch

Hệ 

thống lái 

(4h) T. 

Huy 

Động cơ 

diesel (4h) 

C1 T.Duy 

LT 9

Xưởng 

Mạch điện 

cơ bản(4h) 

C1             

T. Quang 

Động cơ 

diesel (4h) 

C2 T.Duy 

Đ14B3+ĐN4B1

Cô Loan

PLC cơ 

bản (4H) 

T. Hoàng 

Ca 1

Trang bị 

điện (4H) 

C. Gấm   

Ca 2

May SP 

nâng 

cao(4t- C. 

XINH)

LT 4 LT 9 LT 10

Tài chính DN (4t - C 

Tâm)

LT 7

Toán 4

Toán 4

Địa 1

Lập trình 

cỡ nhỏ 

(4H) Ca 2 

Q.Anh

Hệ thống 

ĐHKK cục 

bộ C1 Thầy 

Thuận 4h

Phòng Học

3

C
h

iề
u

Trang bị 

điện (4H) 

C. Gấm   

Ca 1

PLC cơ 

bản (4H) 

T. Hoàng 

Ca 1

Lắp đặt 

điện (4h) 

Ca 2         

T. Huy

Trang bị 

điện (4H) 

C. Gấm 

Ca 1

PLC cơ 

bản (4H) 

T. Hoàng 

Ca 2

Thực hành 

hàn( 4h) 

C2 T. 

Chiến  

Toán 1

Lập 

trình 

VB.net 

(4t- C 

Hằng

LT1

Trang bị 

điện nước 

4 h            

T. Thuật

S
á
n

g

Phòng Học

Lắp đặt 

điện (4h) 

Ca 2         

T. Huy

2

C
h

iề
u

Phòng Học

7

S
á

n
g

Hệ thống 

ĐHKK cục 

bộ C1 Thầy 

Long 4h

Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt

Phòng Học LT 1

LT 2

4

S
á

n
g

Phòng Học LT 1 LT 2

LT 1Phòng Học

HT máy 

lạnh DD 

và 

Thương 

nghiệp. 

C2 thầy 

Nam 4h

6

Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt

Địa 1

Lý 1

Địa 3

Lý 1 Văn 2

2

S
á
n

g

Phòng Học

5

S
á

n
g

S
á

n
g

LT 6

LT 3 LT 5 LT 6

LT 4

LT 4 LT 6

LT 4

Toán 3 Toán 2 Lý 2 Toán 5 Hóa 3 Toán 4

LT 5 LT 6LT 1 LT 2 LT 3

3

LT 3

LT 3

Hóa 2

GVCN Th. Long Cô Lê Phương  Th. Quyết 

Đ14B1 Đ14B2Thứ Tiết Buổi ĐL8B1 ĐL8B2

Cô DungTh. Tú

CNTT5B1M10B1 O6B1+H14B1KT10B1

Th. Linh

Phòng Học LT12

Lắp đặt 

điện (4h) 

Ca 1         

T. Huy

Lập trình 

cỡ nhỏ  

(4H)  

Q.Anh

Trang bị 

điện nước 

4 h            

T. Thuật

Trang 

bị điện 

Ô tô ( 

4h) T. 

Quang 

O7B1

LT 9LT 5

LT 1Xưởng 

Th. Thành Cô Hằng Cô Thảo

Toán 3 Toán 2 Hóa 3 Toán 5

Lý 1 Địa 1 Toán 3 Hóa 2 Toán 4 Toán 1

Địa 3 Hóa 3

Hàn mag 

NC (4h) 

T.Chiến 

LT 7

Xưởng 

LT 7

LT 8

LT 5 LT 8

LT 7 LT 8

LT 8

May SP 

nâng 

cao(4t- C. 

Thảo)

Hóa 2

Lý 2 Toán 4 Toán 1 Lý 1 Hóa 2

Hệ thống 

di chuyển( 

4h) C1 T. 

Quang  

Hệ thống 

di 

chuyển( 

4h) C2 T. 

Huy   

LT 10

Toán 2 Hóa 3 Lý 2

Lý 1

Thực hành kế toán 

(4t- C Hương)

Đồ họa 

ứng dụng 

(4t - Cô 

Nhung)

Xưởng 

Hội trường

Cơ kỹ 

thuật (4t) 

cô Trang 

May SP 

nâng 

cao(4t- C. 

XINH)

Tiếng Anh 

chuyên ngành (4t- 

Thầy Đức)

Hệ thống 

lái ( 4h) 

C1 T.Huy 

Địa 1 Toán 3 Lý 1 Toán 2 Lý 2 Sinh 1 Toán 4 Toán 1

Địa 1

Văn 2 Sinh 1 Toán 3 Toán 5 Địa 1 Địa 3 Hóa 3 Sinh 3

Văn 2 Văn 3 Toán 3(CĐ) Toán 5(CĐ) Địa 1

LT 9

Toán 3 Sinh 1 Hóa 3 Địa 3 Sinh 3 Văn 1 Văn 2 Văn 3

Văn 1

Mạch điện 

cơ bản(4h) 

C2             

T. Quang 

Toán 1

Sử 2

Toán 4

Toán 4(CĐ)

Hóa 2

Hóa 2

Sinh 3Văn 2 Văn 1 Địa 1 Văn 3

Sinh 1 Văn 3 Sử 1 Sử 2 Văn 2 Hóa 3 Lý 2

Văn 2 Lý 1

Văn 1

Sinh 3

Địa 1 Sử 1 Sinh 3 Hóa 2 Toán 2(CĐ) Sinh 1 Văn 2 Toán 4(CĐ) Lý 1

Lý 2 Toán 1 Địa 3 Văn 1

Lý 1 Văn 3 Địa 3 Văn 1 Lý 2 Sinh 1 Sử 1 Sử 2 Toán 1(CĐ)

LT 2

Sử 2 Hóa 3 Văn 3

Địa 1

Văn 1

Sinh 3

Toán 3(CĐ) Hóa 3 Địa 3 Sinh 1

Địa 1 Toán 2(CĐ) Văn 3 Văn 1 Sinh 3 Toán 4(CĐ) Sinh 1 Hóa 2

Văn 1 Toán 1(CĐ) Văn 3

Hóa 2 Lý 1 Sinh 3 Sinh 1 Toán 2 Sử 1

Lý 2 Địa 3 Hóa 3

Văn 2 Toán 4

Sinh 1 Toán 2 Văn 3 Văn 1 Sử 1 Toán 4 Địa 1 Hóa 2

Sinh 1

Sử 2

Văn 1

Xưởng 
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5 Xưởng ĐL1

Xưởng Xưởng ĐL1 X.Đ tử X.TBĐ X.LĐĐ X. TĐH X,ĐN Xưởng 2 Xưởng 
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Xưởng ĐL1 X.TĐH X. LĐ Đ Tin 3 Tin 2
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Xưởng ĐL2 X.TBĐ X. LĐ Đ

1
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Ghi chú

                            GIÁO VIÊN KIM CHỨC 

Thầy Tuấn: Lạnh cơ bản

Chính trị 2: Thầy Phương

Lý thuyết Kế toán:  Cô Dung ĐT

Kế toán: Cô Hương KĐ

Vật Lý 3: Thầy Sơn

Văn 1: Cô Trần Hương

Văn 2: Cô Trần Phương

Văn 3: Cô Lê Phương

Hệ thống 

lái ( 4h) 

C2 T.Huy 

Xưởng Xưởng ĐC Ô tô

Hàn Tig 

(4h) T. 

Thạch

Hệ 

thống lái 

(4h) T. 

Huy 

Mạch điện 

cơ bản(4h) 

C1             

T. Quang 

6

C
h

iề
u

Hệ thống 

ĐHKK 

cục bộ 

C2 Thầy 

Long 4h

HT máy lạnh 

DD và 

Thương 

nghiệp. C1 

thầy Nam 4h

Đồ họa 

ứng 

dụng (4t - 

Cô 

Nhung)

Lập trình 

VB.net 

(4t- C 

Hằng

Hàn tự 

động 

DLT( 4h) 

T. Thạch

LT1Phòng Học

Toán 5: Thầy Quang

Toán 4: Cô Cúc

KHOA CƠ BẢN

Toán 3: Thầy Vững:

Toán 2: Thầy Linh

Phòng Học

GDTC 1: Thầy Thành

7

5

C
h

iề
u

Phòng Học

PLC cơ 

bản (4H) 

C. Gấm

Lắp đặt 

điện căn 

hộ (4 h) 

T. Huy

Trang bị 

điện (4 h)            

T. Thuật

Lắp đặt 

điện căn 

hộ (4 h) 

T. huy

Văn 1

Lý 1

Thầy Sơn: Thiết bị May

Tiếng Anh 2: Cô Nga

Tiếng Anh 3 : Thầy Đức

C
h

iề
u

Toán 1: Cô Thủy

Hóa 2: Cô Mai

Lý 3: Thầy Sơn

Lý 1: Cô Thanh  ;  Lý 2: Thầy Lợi

Hóa 3: Cô Thủy

Chính trị 1: Cô Thiệp

GDTC2: Cô Loan

Tiếng Anh 1: Cô Hải Huyền

Cô Xinh:

KHOA MAY&MÔN CHUNG

Cô Thắm:

Cô Lan Anh:

Phòng Học

Lập trình 

cỡ nhỏ 

(4H) Ca 1 

Q.Anh

Lập trình 

cỡ nhỏ 

(4H) Ca 2 

Q.Anh

Hệ thống 

ĐHKK cục 

bộ C1 Thầy 

Thuận 4h

Trang bị 

điện (4H) 

C. Gấm 

Ca 2

3

C
h

iề
u

Trang bị 

điện (4H) 

C. Gấm   

Ca 1

PLC cơ 

bản (4H) 

T. Hoàng 

Ca 1

Lắp đặt 

điện (4h) 

Ca 2         

T. Huy

Thực hành 

hàn( 4h) 

C2 T. 

Chiến  

PLC cơ 

bản (4H) 

T. Hoàng 

Ca 2

Lắp đặt 

điện (4h) 

Ca 1         

T. Huy

Trang bị 

điện 4 h            

T. Thuật

Hệ thống 

ĐHKK cục 

bộ C1 

Thầy 

Thuận 4h

Lập 

trình 

VB.net 

(4t- C 

Hằng

4

C
h

iề
u

Thực hành 

hàn( 4h) C1 

T. Thạch 

Trang bị 

điện nước 

4 h            

T. Thuật

Thực hành kế toán 

(4t- C Hương)

Đồ họa 

ứng dụng 

(4t - Cô 

Nhung)

LT 1

Nguội 

cơ bản 

( 4h) T. 

Lê 

Hoàng 

May SP 

nâng 

cao(4t- C. 

Thảo)

Thực hành kế toán 

(4t- C Hương)

Lý 1

Sinh 1

Dung sai ( 4h) Cô 

Trang 

Sinh hoạt



ĐL9B1         

Th. Cao Th. Sỹ Anh

LT 8

Cô CúcCô Trâm Cô Lường Hồng

LT 4 LT 5 LT 10

KT12B1

Th. LợiTh. Quang

CNTT6B1 KT11B1 Đ15B1 CNTT7B2+KT12B1Đ15B2 CNTT7B1

Cô Hương

LT 6 LT 7LT 2

M11B1O7B2+H15B1

Cô Tr HươngCô Thiệp

LT 3 Hội trường

X.MĐ X. Đ tử X. ĐN Tin 1 Tin 2 Tin 3 LT11

Xưởng 1 Xưởng 2 Tin 1 Tin 2

X. Đtử X. MĐ X. ĐN Tin 2 Tin 1

Xưởng Xưởng 2 X1

LT 10 X. Đ tử

Xưởng ĐL2 Xưởng 1 Xưởng 2 Tin 3 X.ĐN X.MĐ X. Đ tử

Xưởng 1 Xưởng 3 Tin 2 Xưởng ĐL3 Xưởng Đl2Hội trường

Điều khiển 

khí nén (4h) 

Ca 1             

T. Q.Anh

LT 4

Hàn điện 

HQT 

CB(4h) 

C2 T. 

Thạch  

Trang bị 

điện  C1   

Thầy Luyến 

4h

LT 2

Chính trị (4t -C. Thiệp)

LT 3

Hội Trường

Chính trị (4t -C. Thiệp)

Điều khiển 

khí nén (4h) 

Ca 2             

T. Q.Anh

LT 14

Hệ điều 

hành 

window (4t - 

T. Sĩ Anh)

Tin văn 

phòng (4t- 

Thầy 

Thường)

Lý thuyết Tài chính tiền 

tệ (4t- Cô Hường)

Thiết kế 

trang phục 

2 (4t -C. 

Thảo)

Đo lường 

điện (4h)          

Ca 2             

T. Hải

Sinh 2 Văn 2 Lý 2 Hóa 3

Sinh 2 Hóa 3 Lý 2 Văn 2

LT12LT 10

Điện tử cơ 

bản (4h)    

ca 1       

T.Q. Anh

Máy điện 

(4h)    ca 2       

T.Quyết

LT12 LT 13

Hóa 3

Địa 3

LT 10

Tiếng Anh (4t -Thầy Đức)

Tiếng Anh (4t -Thầy 

Đức)

Luật kinh tế (4t- T. Minh 

Thành)

Tin văn 

phòng (4t- 

Thầy 

Thường)

Hệ điều 

hành 

window (4t 

- T. Sĩ 

Anh)

Lý thuyết 

Tài chính 

tiền tệ (4t- 

Cô Hường)

Điện tử cơ 

bản (4h)    

ca 2       

T.Q. Anh

Máy điện 

(4h) ca 1 

T. Quyết

LT 13

Địa 3 Văn 2

Sinh 2

Sinh 2

Tin văn 

phòng (4t - 

Cô Hằng)

LT 14

Đo lường 

điện (4h)          

ca 1             

T. Hải

Địa 3

Sinh 2 Toán 1

Hoá 3 Sử 1

Tiếng Anh (4t -Thầy 

Đức)

LT 2

LT 3

Lập trình CB 

(4t- C 

Nhung)

May quần 

âu nam nữ 

(4t- C. Xinh)

Lắp ráp và 

bảo trì máy 

tính (4h- T. 

Sĩ Anh)

Kế toán DN1 (4t- C Tâm)

HT máy lạnh 

DD và 

Thương 

nghiệp. C2 

thầy Cao 4h

Hệ thống 

di 

chuyển( 

4h)  T. 

Duy   

Kế toán DN1 (4t- C Tâm)

Hàn điện 

HQT 

CB(4h) C1 

T. Chiến 

Đo lường 

điện (4h) 

ca 1         

T. Hải

Xưởng 

Toán 1

Sinh 2 Toán 4 Toán 1

Toán 4

LT 11

Soạn thảo văn bản (4t- C 

Hường)

LT 4

LT15

Địa 3 Sinh 2

Toán 3

Địa 1 Văn 1 Lý 2 Hóa 2 Toán 3

LT 13LT12

Văn 3 Lý 2 Văn 2 Địa 3Hóa 2 Địa 1

Toán 4 Văn 1 Toán 3 Văn 3 Lý 2 Địa 3

LT 14

LT 13

May quần 

âu nam nữ 

(4t- C. 

Thắm)

LT12 LT 14

Dung sai ( 4t) Cô 

Trang 

Thiết kế 

trang phục 2 

(4t -C. 

Thảo)

Điện kỹ 

thuật 

(4T) 

Thầy 

Quyết

LT12

Hội trường

LT11

Toán 5

Sử 2 Toán 2 Toán 5

Văn 1 Hóa 2 Địa 1

Địa 1 Hóa 2 Hóa 3

Toán 4 Địa 1

May quần 

âu nam nữ 

(4t- C. 

Thắm)

Lắp ráp và 

bảo trì máy 

tính (4h- T. 

Sĩ Anh)

Địa 3 Văn 1

Sinh 2 Văn 1

Sinh 1

Hệ thống 

lái ( 4h)  

T.Huy 

Toán 2 Sử 2

Văn 2

Toán 4 Lý 2 Toán 3 Văn 3 Địa 3 Văn 1 Văn 2

Sử 2 Toán 5 Hóa 3

Toán 2 Sinh 2 Sử 2 Lý 2

Lý 2 Toán 2 Sinh 1 Sử 2

Sinh 1 Văn 1 Văn 3

Sinh 1 Sử 2 Văn 3

Văn 1 Toán 5 Sử 2

Hàn điện NC

May quần 

âu nam nữ 

(4t- C. Xinh)

Mạng máy 

tính (4t - T. 

Thường)

Toán 4(CĐ) Sinh 1 Địa 1

Văn 3

Hóa 3

LT1

Bảo dưỡng 

và sữa chữa 

HTĐHKK 

trên ô tô  4h 

Thầy Cao

Máy điện 

(4h) ca 2 

T. Quyết

Toán 1

Văn 1

Văn 1



Tin 3 Tin 1 Xưởng Đl2 ĐT công suất

Xưởng 1 X. M.Đ X.ĐN X. Đ tử

Tin 1 LT10

X. Đ tử

Hàn đắp: Thầy Chiến Trang bị điện lạnh, Máy điện

Hàn Mig/Mag: Thầy Chiến; Điện tử CS, Điện tử cơ bản

Hàn Tig:Thầy Chiến 3. Thầy Nam Máy lạnh CN, điều hòa kk cục bộ

Hàn Tự động dưới lớp thuốc: Thầy Thạch 4. Thầy Cao Lạnh cơ bản, Điều hoà trung tâm

Dung sai: cô Trang 5. Thầy Long An toàn điện; Vật liệu điện; Lạnh cơ bản

Vẽ kỹ thuật: Cô Trang 6. Thầy Sĩ Anh Tin học 1, Cầu trúc dữ liệu, Tin học Văn phòng

An toàn lao động: Cô Trang 7. Cô Nhung Tin học 2, Lập trình cơ bản,  cơ sở dữ liệu

BD,SCHT Điều hòa không khí: Thầy Quang, Thầy Huy                       8. Cô Hằng Tin học 3, Lập trình web, cơ sở dữ liệu

Hàn cơ bản: Thầy Thạch 9. Thầy Thường Tin học 4, Cấu trúc máy tính, CT dữ liệu và giải thuật

BD,SC hệ thống NL ĐC DIEZEl t: Thầy Quang ,  Huy                                     10. Cô Hường: Kế toán 

 Kỹ Thuật nguội: Thầy Lê Hoàng, Thầy Thạch, Cô Trang 11. Thầy Thành

Sinh hoạt

Điện tử cơ 

bản (4h)      

ca 1 

T.Q.Anh

Đo lường 

điện (4h) 

ca 2         

T. Hải

Máy điện 

(4h) ca 1 

T. Quyết

Trang bị 

điện  C1   

Thầy Luyến 

4h

Sinh hoạt Sinh hoạt

Trang bị điện  

C2   Thầy 

Luyến

Hội trường

HT máy 

lạnh DD và 

Thương 

nghiệp. C1 

thầy Cao 4h

Phân tích hoạt động 

KD( 4t- C Ngô Dung)

Mạng máy 

tính (4t - T. 

Thường)

Động cơ 

diesel (4h)  

T.Duy 

Hàn điện 

HQT 

CB(4h) C1 

T. Chiến 

Thiết kế 

trang phục 

2 (4t -C. 

Thảo)

Nhân trắc (4t - C.Thắm)

Xưởng 

Văn 1

May quần 

âu nam nữ 

(4t- C. Xinh)

Lắp ráp và 

bảo trì máy 

tính (4h- T. 

Sĩ Anh)

Kế toán DN1 (4t- C Tâm)

HT máy lạnh 

DD và 

Thương 

nghiệp. C2 

thầy Cao 4h

Hệ thống 

di 

chuyển( 

4h)  T. 

Duy   

Văn 1 Toán 4 Hoá 3

Lý 2 Sử 1 Sinh 2

LT 4

Văn 2

LT 3LT 2 LT 4

Lý 2 Văn 2

Địa 3 Hoá 3 Lý 2

Lập trình 

CB (4t- C 

Nhung)

Xưởng 3

GDTC 1: Thầy Thành

LT 8

Văn 1 Toán 5 Toán 3(CĐ) Toán 2 Lý 2

LT 6LT 5

Hệ điều hành 

window (4t- 

T. Sĩ Anh)

Soạn thảo 

văn bản (4t- 

C Hường)

Toán 3(CĐ)

Lý 1 Sinh 1 Toán 3

Toán 2(CĐ) Toán 5(CĐ)

Sinh 1 Địa 3

Hóa 3 Hóa 2 Toán 3

Địa 3 Toán 2 Toán 5 Lý 2

Hà Văn Sơn

Ngày 30 tháng 08 năm 2023
PHÓ PHÒNG ĐÀO TẠO

Thầy Sơn: Thiết bị May

Tiếng Anh 2: Cô Nga

Tiếng Anh 3 : Thầy Đức

KHOA CƠ KHÍ - CN Ô TÔ

Điện tử cơ 

bản (4h)      

ca 2 

T.Q.Anh

Chính trị 1: Cô Thiệp

GDTC2: Cô Loan

Tiếng Anh 1: Cô Hải Huyền

1. Thầy Luyến

Cô Xinh:

KHOA ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH - TIN HỌC

Cô Thắm:

Cô Lan Anh: 2. Cô Lệ

LT 2 LT 4

Mạch điện 

cơ bản(4h)              

T. Quang 

Hóa 2 Lý 2 Sinh 1 Hóa 3

Lý 1 Toán 5(CĐ) Lý 2 Toán 2(CĐ)

Hội trường 

Vẽ kỹ thuật ( 4t) cô 

Trang 

LT 7LT 3

Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt

Sử 1

Hoá 3

Toán 1

Địa 3

Hoá 3

Sinh 2

LT 2 LT 3

Lý 2 Văn 1 Toán 1(CĐ)

Lý 2 Toán 1

Toán 1(CĐ) Văn 1 Hoá 3

Sinh 2 Lý 2

Địa 3 Văn 2

Toán 4(CĐ) Địa 3



Xưởng 1 - Ca 1 Tin 1 Tin 3 Tin 2 Xưởng ĐL1

Xưởng 2 - Ca 1 Xưởng 1-  Ca 2 XM Ô tô X. Đtcs Xưởng 

Xưởng Tin 3

Tin 3 Xưởng 2- ca 2

Tin 2 Tin 1 Tin 3

LT 4

Tin CB (5t- 

Cô Hằng)

Hoá 3

Chính trị (4t -C. Thiệp)

Mạch điện ( 3 tiết )

T Tùng

Hội trường

May áo sơ mi nam 

nữ(4t- C. Thắm)

Hội trường LT  16

Chính trị(2t- C. Thiệp)

May áo sơ mi 

nam nữ(4t- C. 

Lan Anh)

Tin Cơ bản (5t- 

T. Minh Thành

Tiếng Anh (4t -Thầy Đức)

LT  15

Lý thuyết Tài chính tiền 

tệ (4t- Cô Hường)

Tiếng Anh (4t -Thầy 

Đức)

Luật kinh tế (4t- T. Minh 

Thành)

Địa 3

Toán 1

Sử 1

Toán 2

LT 12 LT 13 LT 14LT 5 LT 6 LT 7

LT 6

LT 8 LT 9 LT 10

Toán 4 Lý 3 Văn 2

Toán 1 Toán 2 Sử 1

Vật liệu điện(2t)

T Huy

An toàn điện(2t)

T Tùng

LT 12

Xưởng 1

Tiếng Anh (4t -Thầy 

Đức)

Soạn thảo văn bản (4t- C 

Hường)

LT 4

LT15

LT 10LT 7 LT 13 LT 14

Sinh 2

KT12B1

Th. Lợi

M12B1

Cô Lan Anh

Chính trị(2t- C. Thiệp)

LT  16

H16B1

Th. Bùi Huy

Đ16B1

Cô Thanh

Thể Dục (2t - C. Loan)

An toàn Lao động thầy 

Thuận (4t)

May áo sơ mi nam 

nữ(4t- C. Thắm)

Tin Cơ bản 

(5t - T. 

Thường)

Vật liệu điện Thầy Long 

4t

Thể Dục (2t - C. Loan)

Đ16B4+ĐN6B1

Cô Mai

Kỹ thuật 

chung (4h) 

C1 T. duy 

Vẽ kỹ thuật(3t) 

An toàn (2t) Cô 

Trang 

ĐL10B2

Cô Trần Phương

O8B1

Th. DuyCô Phạm Tâm Cô Trần Thủy Th. Vững

M12B2 ĐL10B1

LT12

An toàn điện ( 2 tiết )

T Hải

Vật liệu điện(2t)

T Quyết
Chính trị(2t- C. Thiệp)

Tin Cơ bản 

(5t - C. 

Nhung)

LT 5

LT  16

Kỹ thuật 

chung (4h) 

C2 T. duy 

LT  15

Thể Dục (2t - C. Loan)

Kỹ thuật điện tử cô Lệ 4t

Tin Cơ bản 

(5t - C. 

Hằng)

Thể Dục (2t - T. Thành)

Thể Dục (2t - T. Thành)

Tin Cơ bản 

(5t - C. 

Hằng)

LT13

Xưởng ĐL3

LT 8

An toàn lao 

động  Thầy 

Thuận (4t)

Kỹ thuật 

điện tử cô 

Lệ (4t)

An toàn 

lao động 

(4 h) Cô 

Trang 

LT 9

Chính trị(2t- C. Thiệp)

Chính trị(2t- C. Thiệp)

Chính trị(2t- C. Thiệp)

Mạch điện ( 3 tiết )

T Tùng

LT 13

LT 16

Xưởng ĐL3

 Xưởng ĐL3

Hội trường

LT 11

LT 12

Thể Dục (2t - C. Loan)

LT  15

Xưởng hàn NC

May áo sơ mi 

nam nữ(4t- C. 

Lan Anh)

Tiếng Anh (4t -Thầy Đức)

Hội trường

Cơ Sở TKTP(4t - C. Xinh)

LT11

Tin CB (5t- 

Thầy Sĩ 

Anh)

Tin Cơ bản 

(5t- T. Minh 

Thành

Sinh 3 Toán 3 Văn 1 Văn 3 Hoá 2

Hoá 3 Văn 2 Văn 1 Lý 3 Hoá 2 Sinh 3 Văn 3

Văn 2 Toán 4 Toán 2 Lý 3 Sử 1 Địa 1 Hoá 2 Sinh 3 Văn 3

Sinh 3 Toán 4 Văn 2 Toán 5 Toán 3 Địa 1 Sinh 2 Lý 1 Hoá 2

Toán 3 Văn 1 Văn 3 Địa 1

Văn 2 Sinh 2 Hoá 3 Địa 1

O8B2+ĐL10B3



Tin 1 Xưởng Tin 3

Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt

Hoá 3 Địa 3

Sinh 2

LT 8 LT 9LT 5 LT 7 LT 13LT 12 LT 14LT 4 LT 10

Văn 2 Địa 3 Hoá 3 Sinh 3 Toán 5 Toán 3 Sinh 2 Địa 1 Văn 3 Toán 4

Lý 1 Văn 2 Sinh 2 Toán 3 Sử 3 Sử 1

LT 6LT 5 LT 12 LT 14LT 4 LT 9 LT 10 LT 13LT 7

Văn 2 Hoá 3

LT 15

Toán 4(CĐ)

Hoá 2 Địa 1

Hoá 2 Văn 3

Toán 5(CĐ)

Kỹ thuật 

chung (4h)  

T. Quang  

LT 6

LT 8

LT 16Hội trường

Lý 2 Toán 2(CĐ)

Thiết bị may (4t - T. Sơn)

Sử 2 Lý 1

Sử 2

Tin Cơ bản 

(5t - C. 

Nhung)

Chính trị (4t -C. Thiệp)
Tiếng Anh (4t -Thầy 

Đức)

Tin Cơ bản (5t- 

T. Minh Thành

KHOA ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH - TIN HỌC

Văn 3 Văn 2 Sinh 2 Lý 2 Toán 3 Toán 5 Địa 1 Lý 1

Sinh 3

Toán 1(CĐ) Văn 2 Văn 3 Toán 2 Địa 1 Hoá 3 Lý 3 Sinh 2 Toán 5 Sinh 3

Toán 1

Hoá 3 Lý 2 Sinh 2 Toán 2 Lý 3 Sinh 3 Văn 2 Toán 5

Lý 2 Hoá 3 Địa 1 Lý 3 Toán 5 Văn 1 Văn 2 Lý 1

Địa 1 Hoá 2 Lý 1 Toán 5

Toán 2 Văn 3 Địa 3 Văn 2 Văn 1 Sinh 2 Toán 5

Sinh 3 Lý 1 Địa 3 Hoá 2 Địa 1 Văn 2 Văn 1 Toán 5 Toán 4

Địa 1

Toán 4(CĐ)

Văn 2 Sử 1 Địa 1 Sinh 3 Hoá 2 Lý 2 Toán 3(CĐ) Toán 5(CĐ)

Địa 3 Lý 2 Hoá 3 Sử 1 Toán 5(CĐ) Toán 3(CĐ) Hoá 2 Địa 1

Lý 1 Toán 4

Toán 2(CĐ) Sử 1



 

Cô H Nga Cô Hồng Lựu Cô Hồng Lựu Th. Hưng Cô Bích Cô H Dung Cô Thu Th. Biên

Xưởng 

Xưởng 

Xưởng 

Tiếng Anh chuyên ngành (4t - Thầy Đức)

Kiểm toán (4t- C Tâm)

Hệ thống 

truyền 

lực ( 4h) 

T. Huy 

Kỹ thuật 

lái ô tô 

(4h) T. 

Huy 

Xưởng tin

LT 11

Cô Hường

LT  15 LT  16

Chính trị(2t- C. Thiệp)

Thể Dục (2t - T. Thành) Chính trị(2t- C. Thiệp)

Hệ thống 

phanh (4h) 

T. Quang 

LT 16

LT 14 LT 15 LT 16

Vật liệu điện(2t)

T Huy

An toàn điện(2t)

T Tùng

An toàn điện(2t)

T Tùng

Vật liệu điện(2t)

T Huy

LT 15LT 14

Sử 1 Toán 2

CNTT5B2H15B2 ĐN5B1 ĐN4B2 KT10B2Đ16B3 ĐL9B2 M11B2Đ16B2 CĐĐ6 CĐO7

Th. Bùi Huy

Đ16B1

Cô Gấm

CĐKT6Đ14B4

LT14

Cô Xuân

An toàn điện ( 2 tiết )

T Hải

Vật liệu điện(2t)

T Quyết

Thể Dục (2t - T. Thành)

LT  16

Thể Dục (2t - C. Loan)

Chính trị(2t- C. Thiệp)

LT13

Mạch điện ( 3 tiết )

T Tùng

LT 13

LT14

Hoá 2

Toán 3 Địa 3

Văn 3 Toán 3 Địa 3

Văn 3

Hoá 2 Văn 3

Địa 1 Hoá 2 Sinh 3

Địa 3



X. ĐTCS 

X.MĐ

X.TBĐ

PLC

1. Máy điện, Máy điện 2, Lắp đặt HTĐ căn hộ, KTĐ

2. Trang bị điện, cung cấp điện

3. Trang bị điện, Cung cấp điện

4. PLC nâng cao, Lập trình cỡ nhỏ, Khí nén

5. Điện tử công suất, Mạch điện, KTĐ - điện tử, Lập trình cỡ nhỏ

6. Trang bị điện, Khí cụ,

7. Máy điện, 

8. Lắp đặt đường ống, Vật liệu điện, 

Lắp đặt đường ống nước trong nhà, ngoài nhà 

An toàn điện 

Tiếng Anh chuyên ngành (4t - Thầy Đức)

LT1

Sinh hoạt

LT 14 LT 15 LT 16

Toán 4 Lý 1 Hoá 2

LT13

LT 16LT 14 LT 15

PLC Nâng 

cao (4H)     

T. Hoàng

Sinh hoạt Sinh hoạt

LT 14

Địa 1 Văn 3 Lý 1

Văn 3

Kỹ thuật 

cảm biến 

(4h)      T. 

Thắng

Kế toán quản trị (4t - Cô Lê 

Hương)

Trang bị 

điện (4h)      

T. ThuậtLý 1 Sinh 3 Toán 2(CĐ)

Sử 2 Toán 3(CĐ) Văn 3

Mạch điện ( 3 tiết )

T Tùng

Mạch điện(3 tiết) 

C Gấm

KHOA ĐIỆN

Lý 1 Hoá 2 Sinh 3

Văn 3

Sinh 3 Lý 1 Hoá 2

Sinh 3 Địa 3 Lý 1

Toán 4 Toán 3

Sinh 3 Toán 2

Toán 4(CĐ) Văn 3 Sử 2

Toán 4 Văn 3 Toán 2



CĐKT7

Xưởng ĐTCS Xưởng hàn nc Xưởng Xưởng ĐL2 Xưởng hàn nc Xưởng Xưởng ĐL2

Xưởng ĐL3 xưởng Xưởng ĐL3 Xưởng Xưởng ĐL1 Xưởng LĐĐ

Xưởng X.MĐ Xưởng ĐL3 Xưởng Xưởng X. Đtcs Xưởng LĐĐ

Xưởng ĐL3

Xưởng ĐL1 Xưởng Xưởng ĐL1 Xưởng Xưởng Xưởng ĐL2

Xưởng ĐL3 Xưởng Xưởng ĐL3 Xưởng CNC

Xưởng 

Hàn ống ( 

4h) T. chiến 

Gá lắp kết cấu 

hàn (4h) T. 

Thạch 

Hàn điện 

HQT 

CB(4h)  T. 

Chiến 

Kỹ thuật điện 

tử cô Lệ (4t)

Pháp luật (4t) Thầy Lâm 

Hệ thống 

truyền lực ( 

4h) T. Huy 

Vật liệu 

điện         

(4 tiết)     

T. Hải

LT11

Vật liệu điện  

Thầy Long  

(4t)

Tiếng Anh chuyên ngành (4t - Thầy Đức)

Kiểm toán (4t- C Tâm)
Trang bị điện    

Thầy Luyến

Đo lường 

Điện (4h) T 

Quyết

Gá lắp 

kết cấu 

hàn (4h) 

T. Thạch 

Trang bị điện   

Thầy Luyến 

4h

PLC cơ bản 

Cô Lệ

Vẽ kỹ 

thuật(4t) 

Cô Trang  

Xưởng tin

LT 11 LT 11

Tiếng Anh chuyên ngành (4t - 

Thầy Đức)

Trang bị điện 

Thầy Luyến 

4h

Nguội cơ 

bản ( 4h) 

T. Lê 

Hoàng 

Hệ thống phanh 

(4h) T. Quang 

Hàn 

ống ( 

4h) T. 

chiến 

Trang bị điện    

4h Thầy 

Luyến

Trang bị điện   

Thầy Luyến 

4h

Hệ Thống 

máy lạnh công 

nghiệp Thầy 

Nam 4h

CĐO8 CĐKT6 CĐĐL8 CĐĐ8

Th. Nam

Hệ thống 

phanh (4h) T. 

Quang 

Gá lắp 

kết cấu 

hàn (4h) 

T. Thạch 

Hệ thống 

truyền lực 

( 4h) T. 

Huy 

CĐH8

Vẽ kỹ 

thuật(4t) 

Cô Trang  

Kỹ thuật lái 

ô tô (4h) T. 

Huy 

An toàn 

điện         

(4 tiết)     

T. Tùng

Lạnh cơ bản 

4h Thầy Cao

An toàn lao 

động  Thầy 

Thuận (4t)

CĐH7

Cô Hường

Trang bị điện 

thầy Luyến 4h

Hệ Thống máy 

lạnh công 

nghiệp Thầy 

Nam 4h

Th. Quốc Anh

CĐO6 CĐĐ7 CĐĐL7CĐKT5 CĐH6

Vẽ kỹ 

thuật(4t) Cô 

Trang  

Kỹ thuật lái ô 

tô (4h) T. Huy 

Lạnh cơ bản 

4h Thầy Cao

CĐ ĐL6



Xưởng ĐL3 Xưởng ĐL3

Xưởng ĐL3 LT 11 Xưởng ĐL3

Xưởng ĐL1 Xưởng ĐL1

Lắp đặt ống 

cấp thoát 

nước Thầy 

Long 4h

Tiếng Anh chuyên ngành (4t - Thầy Đức)

LT1 LT 11

Tiếng Anh chuyên ngành (4t - 

Thầy Đức)

Lắp đặt ống 

cấp thoát 

nước Thầy 

Long 4h
Chính trị (4t - C.Thiệp)

Giáo dục thể chất (4t - T. Thành)

LT 9

Vẽ điện 

(4H)       

T. Tùng

Lắp đặt ống 

cấp thoát nước 

Thầy Long 4h

Điện tử cơ 

bản (4h)( T 

Q.Anh)

Hệ Thống máy 

lạnh công 

nghiệp Thầy 

Nam 4h

Kế toán quản trị (4t - Cô Lê 

Hương)

Lắp đặt ống 

cấp thoát nước 

Thầy Long 4h

Hệ Thống 

máy lạnh công 

nghiệp Thầy 

Nam 4h


